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LKA-09     1.140,62         679,58            3.415,46 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-8 LKA-09-1 5,0   1,0  360,62      113,13 561,59             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-09-2 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-09-3 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-09-4 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-09-5 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-7 LKA-09-6 5,0   1,0  156,00      113,13 561,59             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

LKA-11        780,00         571,20            2.869,78 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-10 LKA-11-1 5,0   1,0  156,00      114,12 569,54             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-11-2 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-4 LKA-11-3 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-11-4 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-9 LKA-11-5 5,0   1,0  156,00      114,12 569,54             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

    1.092,00         792,91            3.988,53 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-8 LKA-13-1 5,0   1,0  156,00      113,13 561,59             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-13-2 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-13-3 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-13-4 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-13-5 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-13-6 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

7 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-7 LKA-13-7 5,0   1,0  156,00      113,13 561,59             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

    1.092,00         799,84            4.023,58 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-10 LKA-15-1 5,0   1,0  156,00      114,12 569,54             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-15-2 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-4 LKA-15-3 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-15-4 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-4 LKA-15-5 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-15-6 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

7 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-9 LKA-15-7 5,0   1,0  156,00      114,12 569,54             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

    1.452,00      1.019,57            5.134,67 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-8 LKA-17-1 5,0   1,0  156,00      113,13 561,59             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-17-2 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-17-3 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-17-4 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-17-5 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-17-6 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

7 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-17-7 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

8 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-17-8 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

9 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-7 LKA-17-9 5,0   1,0  204,00      113,13 561,59             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

    1.452,00      1.019,57            5.134,67 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-8 LKA-18-1 5,0   1,0  156,00      113,13 561,59             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-18-2 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-18-3 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-18-4 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-18-5 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-18-6 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

7 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-18-7 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

8 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-18-8 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

9 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-7 LKA-18-9 5,0   1,0  204,00      113,13 561,59             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

       968,00         588,96            2.952,80 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-10 LKA-19-1 5,0   1,0  204,00      114,12 569,54             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-19-2 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-4 LKA-19-3 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-19-4 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-12 LKA-19-5 5,0   1,0  296,00      131,88 652,56             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

       968,00         588,96            2.952,70 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-10 LKA-20-1 5,0   1,0  204,00      114,12 569,54             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-20-2 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-4 LKA-20-3 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-20-4 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-12 LKA-20-5 5,0   1,0  296,00      131,88 652,46             Đường ĐT17 & Đường ĐT23

       908,00         583,95            2.930,09 

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-6 LKA-21-1 5,0   1,0  284,00      130,83 649,29             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-21-2 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-1 LKA-21-3 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22
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4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-2 LKA-21-4 5,0   1,0  156,00      113,33 573,07             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-7 LKA-21-5 5,0   1,0  156,00      113,13 561,59             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

LKA-23 752,00      474,64 2.375,80          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-10 LKA-23-1 5,0   1,0  156,00      114,12 569,54             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-4 LKA-23-2 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-3 LKA-23-3 5,0   1,0  156,00      114,32 576,90             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI A 1 M5-11 LKA-23-4 5,0   1,0  284,00      131,88 652,46             Đường ĐT12 & Đường ĐT22

LKB-01 908,00      586,25 2.400,85          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-9 LKB-01-1 4,0   1,0  284,00      131,25 537,13             Đường ĐT07 & Đường AT38

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-01-2 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-01-3 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-01-4 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-8 LKB-01-5 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

LKB-07 871,86      568,75 2.329,65          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-7 LKB-07-1 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-07-2 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-07-3 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-07-4 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-8 LKB-07-5 4,0   1,0  247,86      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

LKB-14 1.028,00   682,50 2.795,58          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-7 LKB-14-1 4,0   1,0  248,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-14-2 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-14-3 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-14-4 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-14-5 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-8 LKB-14-6 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

LKB-15 1.028,00   682,50 2.795,58          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-8 LKB-15-1 4,0   1,0  248,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-15-2 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-15-3 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-15-4 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-15-5 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-7 LKB-15-6 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

LKB-16 624,00      455,00 1.863,72          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-7 LKB-16-1 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-16-2 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-16-3 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-8 LKB-16-4 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

LKB-17 624,00      455,00 1.863,72          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-8 LKB-17-1 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-17-2 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-17-3 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-7 LKB-17-4 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

LKB-18 1.197,57   747,73 3.103,76          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-7 LKB-18-1 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-18-2 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-18-3 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-18-4 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-18-5 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT07 & Đường AT38

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M2-44 LKB-18-6 4,0   1,0  417,57      178,98 774,11             Đường ĐT07 & Đường AT38

LKB-19 1.092,00   796,25 3.261,51          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-8 LKB-19-1 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-19-2 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-19-3 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-19-4 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-1 LKB-19-5 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-3 LKB-19-6 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

7 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI B 1 M4-7 LKB-19-7 4,0   1,0  156,00      113,75 465,93             Đường ĐT02 & Đường AT38

LKC-30 2.074,72   1.286,08 4.557,16          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-32 LKC-30-1 4,0   1,0  290,02      93,79 402,73             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-30-2 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-30-3 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-30-4 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-30-5 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-30-6 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

7 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-30-7 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

8 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-9 LKC-30-8 4,0   1,0  117,00      84,50 360,54             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

9 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-10 LKC-30-9 4,0   1,0  117,00      84,50 360,53             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

10 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-30-10 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

11 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-30-11 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01
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12 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-30-12 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

13 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-30-13 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

14 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-30-14 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

15 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-31 LKC-30-15 4,0   1,0  263,70      93,79 402,73             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

LKC-31 1.872,00   1.352,00 4.748,22          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-10 LKC-31-1 4,0   1,0  117,00      84,50 360,53             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-31-2 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-31-3 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-31-4 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-31-5 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-31-6 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

7 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-31-7 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

8 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-9 LKC-31-8 4,0   1,0  117,00      84,50 360,54             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

9 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-10 LKC-31-9 4,0   1,0  117,00      84,50 360,53             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

10 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-31-10 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

11 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-31-11 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

12 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-31-12 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

13 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-31-13 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

14 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-31-14 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

15 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-31-15 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

16 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-9 LKC-31-16 4,0   1,0  117,00      84,50 360,54             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

LKC-32 2.000,00   1.358,56 4.780,16          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-10 LKC-32-1 4,0   1,0  117,00      84,50 360,53             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-32-2 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-32-3 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-32-4 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-32-5 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

6 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-1 LKC-32-6 3,0   1,0  117,00      84,50 275,72             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

7 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-4 LKC-32-7 3,0   1,0  117,00      84,50 275,41             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

8 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-33 LKC-32-8 4,0   1,0  181,00      87,78 376,51             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

9 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-34 LKC-32-9 4,0   1,0  181,00      87,78 376,50             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

10 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-32-10 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

11 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-32-11 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

12 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-32-12 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

13 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-32-13 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

14 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-32-14 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

15 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-32-15 3,0   1,0  117,00      84,50 275,45             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

16 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-9 LKC-32-16 4,0   1,0  117,00      84,50 360,54             Đường ĐT03 & Đường ĐT01

LKC-50 479,04      338,00 1.104,22          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-9A LKC-50-1 3,0   1,0  121,83      84,50 276,66             Đường ĐT18

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-8 LKC-50-2 3,0   1,0  117,69      84,50 275,45             Đường ĐT18

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-5 LKC-50-3 3,0   1,0  117,69      84,50 275,45             Đường ĐT18

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-10A LKC-50-4 3,0   1,0  121,83      84,50 276,66             Đường ĐT18

LKC-51 314,35      175,22 575,40             

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-9A LKC-51-1 3,0   1,0  129,87      84,50 276,66             Đường ĐT17 & Đường ĐT18

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M2-32A LKC-51-2 3,0   1,0  184,48      90,72 298,74             Đường ĐT17 & Đường ĐT18

LKC-52 604,82      360,49 1.246,48          

1 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M1-9A_3T LKC-52-1 3,0   1,0  104,00      71,50 232,30             Đường ĐT17 

2 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M1-5A_3T LKC-52-2 3,0   1,0  104,00      71,50 232,39             Đường ĐT17 

3 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M1-6A_3T LKC-52-3 3,0   1,0  104,00      71,50 232,39             Đường ĐT17 

4 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M1-5A_3T LKC-52-4 3,0   1,0  104,00      71,50 232,39             Đường ĐT17 

5 NHÀ Ở LIỀN KỀ LOẠI C 1 M1-1A LKC-52-5 4,0   1,0  188,82      74,49 317,01             Đường ĐT17 

163 26.290,98  17.552,47  76.156,90        Tổng cộng
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